
SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BVM-KHTHCĐT
V/v mời báo giá gói Nâng cấp 

hệ thống mạng nội bộ

 Thái Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp 
dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Nâng 
cấp hệ thống mạng nội bộ cho Bệnh viện Mắt Thái Nguyên.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Thái Nguyên 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Thị Hạnh - Văn thư bệnh viện 
Điện thoại: 02083.658.300
Email: benhvienmat.thainguyen@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ngã ba Mỏ Bạch, Tổ 38, phường Phan Đình 

Phùng, Tỉnh Thái Nguyên. 
- Nhận qua email: benhvienmat.thainguyen@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 07 năm 2026 đến 

trước 17h ngày 29 tháng 07 năm 2026. 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 

tháng 07 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Bao gồm: 12 mặt hàng (Phụ lục kèm theo).
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Mắt Thái Nguyên. 
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 8 năm 2026.
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị. Trân trọng 

cảm ơn ./.
Nơi nhận:                                                                  
- Đăng website của bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTHCĐT.

GIÁM ĐỐC

 

Hoàng Thị Kim Yến

mailto:benhvienmat.thainguyen@gmail.com
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số:       /BVM-KHTHCĐT ngày 22 tháng 07 năm 2026 của Bệnh viện Mắt Thái Nguyên)

STT Danh mục dịch vụ, 
hàng hóa

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng Mô tả hàng hóa, dịch vụ Địa điểm 

thực hiện Quy cách Ghi 
chú

1

Di chuyển tủ Rack 42U sang 
toà nhà mới. Firewall 
Fortigate 100F, Server HP 
DL380G9, UPS Santak, Nas 
Synology RS1221+. 

Gói 01  
Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên

Trọn gói

2 Cáp quang 4FO Mét 200 Cáp quang 4Fo ống lỏng

3 Switch 24 Port 1Gbps, 4 Port 
10Gbps Chiếc 02

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T- 4 
cổng SFP+ 10GB BASE-X- Tốc độ 
chuyển mạch: 128Gbps- Tốc độ 
chuyển gói tin: 95.24Mpps- MAC: 
16K, VLAN: 4094- Tính năng Layer 
2: port mirroring, loop protection, 
cable detection- Tính năng bảo mật: 
broadcast storm suppression, port 
speed limit, port isolation- Dễ dàng 
quản lý và cấu hình qua cloud- Hỗ trợ 
IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các 
nhóm thiết bị- Hỗ trợ gắn tủ Rack

Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên



4 Switch L2 Access 24 Port 
1Gbps 4 SFP Gbps Chiếc 05

24 cổng 10/100/1000BASE-T
- 4 cổng SFP BASE-X
- Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps
- Tốc độ chuyển gói tin: 41.76Mpps
- MAC: 8K, VLAN: 4094
- Tính năng Layer 2: port mirroring, 
loop protection, cable detection
- Tính năng bảo mật: broadcast storm 
suppression, port speed limit, port 
isolation
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua 
cloud
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật 
giữa các nhóm thiết bị
- Hỗ trợ gắn tủ Rack

Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên

5 Module SFP 1Gbps Chiếc 20 XG-SFP-LR-SM1310

6 Module SFP + 10Gbps Chiếc 04 MINI-GBIC-LX-SM1310
Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên

7 Switch 8 Port 1Gbps Chiếc 22

 8 cổng 10/100/1000BASE-T- Tốc độ 
chuyển mạch: 16Gbps- Tốc độ chuyển 
gói tin: 11.9Mpps- MAC: 4K- Tự động 
nhận dạng khi kết nối camera IP, kiểm 
soát băng thông.- Tính năng Layer 2: 
port mirroring, loop protection, cable 
detection- Tính năng bảo mật: 
broadcast storm suppression, port speed 
limit, port isolation- Chống sét: 4KV- 
Dễ dàng quản lý và cấu hình qua cloud 
miễn phí- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, 
bảo mật giữa các nhóm thiết bị

Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên



8 Tủ rack 42U D1000 Chiếc 01 Tủ 42U D1000
Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên

9 Dây mạng Comscope. Mét 1000 1427071 - 6
Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên

10 Dây nhảy quang LC LC Cặp 16 LC-LC 3m
Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên

11

Vật tư phụ, đầu mạng, hạt 
mạng, dán tem, bản vẽ 
Autocad, sơ đồ nguyên lý hệ 
thống, sao lưu cấu hình hệ 
thống.

Gói 01  
Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên

12 Nhân công lắp đặt Gói 01  
Bệnh viện 
Mắt Thái 
Nguyên
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